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Danh sách cảng biển Việt Nam
vn.thuong-mai-hai-quan.cang-kho-icd-ha-tang-logistics.danh-sach-cang-bien-viet-nam
Danh mục cảng biển và phân loại theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam 
tại Quyết định 1579/QĐ-TTg, đã được điều chỉnh đến Quyết định 1061/QĐ-BXD ngày 29/06/2026.
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ĐIỂM NỔI BẬT

TỔNG SỐ CẢNG BIỂN

23
cảng
Theo QĐ 1061/QĐ-BXD

CẢNG BIỂN ĐẶC BIỆT

2
cảng
Theo QĐ 1061/QĐ-BXD

CẢNG BIỂN LOẠI I

15
cảng
Theo QĐ 1061/QĐ-BXD

DỮ LIỆU

Cảng biển Hải Phòng
Loại mạng lưới: Cảng biển đặc biệt

Cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh
Loại mạng lưới: Cảng biển đặc biệt

Cảng biển Quảng Ninh
Loại mạng lưới: Cảng biển loại I

Cảng biển Thanh Hóa
Loại mạng lưới: Cảng biển loại I

Cảng biển Nghệ An
Loại mạng lưới: Cảng biển loại I

Cảng biển Hà Tĩnh
Loại mạng lưới: Cảng biển loại I

Cảng biển Quảng Trị
Loại mạng lưới: Cảng biển loại I

Cảng biển Huế
Loại mạng lưới: Cảng biển loại I

Cảng biển Đà Nẵng
Loại mạng lưới: Cảng biển loại I
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Cảng biển Quảng Ngãi
Loại mạng lưới: Cảng biển loại I

Cảng biển Gia Lai
Loại mạng lưới: Cảng biển loại I

Cảng biển Khánh Hòa
Loại mạng lưới: Cảng biển loại I

Cảng biển Lâm Đồng
Loại mạng lưới: Cảng biển loại I

Cảng biển Đồng Nai
Loại mạng lưới: Cảng biển loại I

Cảng biển Tây Ninh
Loại mạng lưới: Cảng biển loại I

Cảng biển Cần Thơ
Loại mạng lưới: Cảng biển loại I

Cảng biển Vĩnh Long
Loại mạng lưới: Cảng biển loại I

Cảng biển Hưng Yên
Loại mạng lưới: Cảng biển loại II

Cảng biển Ninh Bình
Loại mạng lưới: Cảng biển loại II

Cảng biển Đắk Lắk
Loại mạng lưới: Cảng biển loại II

Cảng biển Đồng Tháp
Loại mạng lưới: Cảng biển loại II

Cảng biển An Giang
Loại mạng lưới: Cảng biển loại II

Cảng biển Cà Mau
Loại mạng lưới: Cảng biển loại II

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.06.29-refd978fbac
Cập nhật: 2026-06-29
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Tổng cục Hải quan
Thủ tướng Chính phủ & Cục Hàng hải Việt Nam — Quyết định 1579/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng 
biển Việt Nam
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=204092
Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam — Hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể kết cấu hạ tầng hàng hải
https://vimawa.gov.vn/vi/tin-tuc/ho-so-dieu-chinh-quy-hoach-tong-ket-cau-ha-tang-hang-hai-va-dieu-chinh-quy-hoach-tong-ketdata.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 2 / 3
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Thư Viện Pháp Luật — Quyết định 1061/QĐ-BXD năm 2026 điều chỉnh Quy hoạch tổng thể kết cấu hạ tầng hàng hải
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-1061-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-tong-the-ket-cau-ha-tang-hang-
hai-2021-2030-713878.aspx
Công báo điện tử Chính phủ — Quyết định số 1579/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển 
Việt Nam
https://congbao.chinhphu.vn/tai-ve-van-ban-so-1579-qd-ttg-34530-37125?format=pdf
Thư Viện Nhà Đất — Quyết định 1061/QĐ-BXD năm 2026 và nội dung phân loại cảng biển
https://moc.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?TypeVB=1&vID=5018
Bộ Xây dựng; Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam — Quyết định 1061/QĐ-BXD ngày 29/06/2026 phê duyệt điều chỉnh 
Quy hoạch tổng thể kết cấu hạ tầng hàng hải
https://moc.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?TypeVB=1&vID=5018
Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Bộ Xây dựng — Quyết định 1061/QĐ-BXD phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể 
kết cấu hạ tầng hàng hải thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
https://vimawa.gov.vn/f/BXD_1061-QD-BXD_29062026.pdf
Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam — Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể kết cấu hạ tầng hàng hải thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
https://vimawa.gov.vn/vi/noi-dung/phe-duyet-dieu-chinh-quy-hoach-tong-ket-cau-ha-tang-hang-hai-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den
Dữ liệu Pháp luật — Quyết định 1061/QĐ-BXD năm 2026 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể kết cấu hạ tầng hàng hải
https://dulieuphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai-van-ban/quyet-dinh-1061qd-bxd-nam-2026-phe-duyet-dieu-chinh-quy-hoach-tong-the-
ket-cau-ha-tang-hang-hai-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050-do-bo-truong-bo-xay-dung-ban-hanh-1629712.html
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